
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
  PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
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1 1521010409 4060318 Ngô Hoàng Anh Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

2 1521010426 4060318 Phan Văn Cường Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

3 1521010072 4060318 Nguyễn Khắc Hải Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

4 1521010378 4060318 Trần Minh Hiếu Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

5 1521010376 4060318 Phạm Văn Lực Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

6 1521010429 4060318 Nguyễn Tiến Sáng Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

7 1521010393 4060318 Đinh Trọng Tín Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

8 1521010362 4060318 Đoàn Thị Hà Trang Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

9 1521010351 4060318 Nguyễn Văn Tuân Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

10 1521010339 4060318 Nguyễn Như Long Công nghệ lọc dầu 16/8/2019 2 D302 TL

11 1521010336 4060319 Nguyễn Thành Đạt TA. Chuyên ngành 16/8/2019 2 D302 TL

12 1521010363 4060319 Nguyễn Thị Trà Giang TA. Chuyên ngành 16/8/2019 2 D302 TL

13 1521010337 4060319 Phan Hồng Phúc TA. Chuyên ngành 16/8/2019 2 D302 TL

14 1521010394 4060319 Nguyễn Thanh Thủy TA. Chuyên ngành 16/8/2019 2 D302 TL

15 1521010145 4060319 Phạm Thị Tươi TA. Chuyên ngành 16/8/2019 2 D302 TL

16 1521020346 4060319 Lê Đình Tường TA. Chuyên ngành 16/8/2019 2 D302 TL

17 1724010374 4070104 NguyễN Thị Vân Anh Nguyên lý thống kê 16/8/2019 2 D303 TL *

18 1724010220 4070104 Nguyễn Tiến Cường Nguyên lý thống kê 16/8/2019 2 D303 TL *

19 1724010093 4070104 Ngô Thị Thanh Phương Nguyên lý thống kê 16/8/2019 2 D303 TL *

20 1624010726 4070205 Đỗ Quang Huy Markêting căn bản 16/8/2019 2 D303 TN+TL *

21 1621050603 4070305 Nguyễn Nam Anh Kinh tế môi trường 16/8/2019 2 D303 TL *

22 1724010838 4070401 Trần Nhật Anh Nguyên lý kế toán 16/8/2019 2 D303 TL

23 1721050358 4070401 Trần Hồng Quân Nguyên lý kế toán 16/8/2019 2 D303 TL

24 1414010083 4070406 Ngô Văn Trường Tài chính doanh nghiệp 16/8/2019 2 D303 TN+TL

25 1624010551 4070406 Vương Thị Xuân Tài chính doanh nghiệp 16/8/2019 2 D303 TN+TL

26 1724010658 4070411 Trần Thu Hà Tài chính tiền tệ 16/8/2019 2 D303 TN+TL

27 1624010931 4070411 Nguyễn Thị Huyền Tài chính tiền tệ 16/8/2019 2 D303 TN+TL

28 1724010475 4070411 Hoàng Thị Thu Tài chính tiền tệ 16/8/2019 2 D303 TN+TL

29 1724010062 4070411 Hoàng Thị Thúy Tài chính tiền tệ 16/8/2019 2 D303 TN+TL

30 1724010354 4070411 Trần Thị Thu Trang Tài chính tiền tệ 16/8/2019 2 D303 TN+TL

31 1721050259 4080122 Nguyễn Thị Giang Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin16/8/2019 2 D303 TL *

32 1721050692 4080122 Nguyễn Văn Khải Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin16/8/2019 2 D303 TL *

33 1721050532 4080122 Nguyễn Văn Quân Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin16/8/2019 2 D303 TL *

34 1621060094 4090225 Đinh Quang Anh Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

35 1621060056 4090225 Lê Mạnh Cường Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

36 1621060033 4090225 Nguyễn Minh Đức Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

37 1611060011 4090225 Nguyễn Anh Dũng Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

38 1624010073 4090225 Nguyễn Đắc Dũng Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

39 1621060072 4090225 Nguyễn Văn Hải Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

40 1621060054 4090225 Nguyễn Duy Hiệp Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

41 1621060022 4090225 Mã Văn Hiếu Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

42 1621060974 4090225 Đồng Quang Huy Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

43 1621060245 4090225 Trần Quang Khải Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

44 1621060171 4090225 Trương Hữu Quý Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

45 1621061030 4090225 Nguyễn Hồng Sơn Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

46 1621060977 4090225 Luyện Văn Tấn Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

47 1621061025 4090225 Nguyễn Văn Thẩm Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

48 1621060101 4090225 Lại Văn Trường Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

49 1621060201 4090225 Trần Xuân Trường Tin học công nghiệp + TH 16/8/2019 2 D402 TL

50 1821060369 7010104 Phạm Văn Đại Giải tích 2 16/8/2019 2 D403 TL *

51 1821060341 7010104 Nguyễn Thế Duyệt Giải tích 2 16/8/2019 2 D403 TL *

52 1821050376 7010104 Trần Xuân Hoàn Giải tích 2 16/8/2019 2 D403 TL *

53 1821051128 7010104 Phạm Văn Trường Giải tích 2 16/8/2019 2 D403 TL *

54 1821051104 7010204 Trần Ngọc Thế Anh Vật lý đại cương 1 16/8/2019 2 D403 TN+TL

55 1821050186 7010204 Đỗ Thị Hương Vật lý đại cương 1 16/8/2019 2 D403 TN+TL

56 1821050030 7010204 Bùi Hiếu Nghĩa Vật lý đại cương 1 16/8/2019 2 D403 TN+TL

(Dữ liệu cập nhật ngày 14/08/2019)

XẾP THI BỔ SUNG LẦN 2 HỌC KỲ 2 (182HN L2BS) NĂM HỌC 2018-2019

1/5



TT Mã SV Mã HP Họ lót Tên Tên môn học Ngày thi
Tiết 

BĐ

Phòng 

thi

H.thức 

thi

Ghi chú/ 

Ký nhận

57 1821050481 7010204 Đỗ Như Quỳnh Vật lý đại cương 1 16/8/2019 2 D403 TN+TL

58 1821051064 7010204 Ngô Thị Thúy Quỳnh Vật lý đại cương 1 16/8/2019 2 D403 TN+TL

59 1821060009 7020102 Tạ Thái Dương Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 116/8/2019 2 D403 TL *

60 1821050942 7020103 Cao Văn Đức Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 216/8/2019 2 D403 TL *

61 1824010325 7020201 Nguyễn Hữu Đại Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2019 2 D403 TL

62 1824010410 7020201 Đoàn Thị Huệ Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2019 2 D403 TL

63 1824010220 7020201 Đỗ Văn Phong Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2019 2 D403 TL

64 1824010666 7020201 Nguyễn Hoài Thu Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2019 2 D403 TL

65 1824010097 7020201 Nguyễn Thanh Thư Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2019 2 D403 TL

66 1824010912 7020201 Tạ Thị Quỳnh Trang Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2019 2 D403 TL

67 1821010015 7040106 Đỗ Văn Hùng Địa chất cơ sở 16/8/2019 2 D403 TN+TL *

68 1821060291 7090316 Phạm Nguyễn MinhTuấn Lý thuyết mạch 16/8/2019 2 D403 TN *

69 1621070199 4030514 Nguyễn Phú Minh Cơ học môi trường liên tục 16/8/2019 2 D502 TL *

70 1621010222 4040305 Nguyễn Tùng QuangAnh Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

71 1521010196 4040305 Đào Văn Bảo Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

72 1521010148 4040305 Đỗ Văn Cường Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

73 1621010237 4040305 Phạm Chí Cường Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

74 1521010203 4040305 Phan Thế Cường Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

75 1621010210 4040305 Nguyễn Thị Hạnh Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

76 1621010165 4040305 Trần Thanh Huyền Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

77 1621010714 4040305 Đặng Văn Khiêm Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

78 1621010185 4040305 Phạm Công Minh Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

79 1521010443 4040305 Trương Hoàng Phương Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

80 1621010715 4040305 Nguyễn Văn Thành Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

81 1621010207 4040305 Lê Thành Trung Thạch học 2 16/8/2019 2 D502 TN+TL

82 1721070499 4040519 Hoàng Trung Hiền Địa chất công trình 16/8/2019 2 D502 TL *

83 1521010339 4060319 Nguyễn Như Long TA. Chuyên ngành 16/8/2019 4 D402 TL *

84 1521010145 4060402 Phạm Thị Tươi Kỹ thuật dầu khí đại cương 16/8/2019 4 D402 TL *

85 1621060056 4090255 Lê Mạnh Cường Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

86 1621020062 4090255 Vũ Việt Dũng Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

87 1621060125 4090255 Trần Đức Hậu Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

88 1621060241 4090255 Đỗ Vũ Hiệp Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

89 1621060054 4090255 Nguyễn Duy Hiệp Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

90 1521060226 4090255 Đỗ Trọng Hiếu Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

91 1621060022 4090255 Mã Văn Hiếu Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

92 1621060118 4090255 Thân Huy Hoàng Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

93 1621060121 4090255 Trịnh Đình Hoàng Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

94 1621060246 4090255 Phạm Văn Khang Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

95 1621060116 4090255 Lê Đình Kiên Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

96 1321060167 4090255 Lê Thạc Linh Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

97 1621060100 4090255 Lê Minh Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

98 1621060979 4090255 Nguyễn Anh Mười Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

99 1621061026 4090255 Nguyễn Đăng Quang Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

100 1621060982 4090255 Trần Anh Quang Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

101 1621060905 4090255 Ngô Minh Quyết Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

102 1621060076 4090255 Đặng Chí Sơn Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

103 1621060117 4090255 Trần Văn Sơn Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

104 1621060977 4090255 Luyện Văn Tấn Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

105 1621061019 4090255 Dương Ngọc Thiệu Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

106 1621060142 4090255 Bùi Đồng Đình Tôn Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

107 1621060127 4090255 Bùi Quang Trung Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

108 1621060963 4090255 Nguyễn Văn Trung Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

109 1621060201 4090255 Trần Xuân Trường Truyền động điện 16/8/2019 4 D402 TL

110 1821060369 7010505 Phạm Văn Đại Cơ lý thuyết 1 16/8/2019 4 D402 TL *

111 1824010325 7020104 Nguyễn Hữu Đại Pháp luật đại cương 16/8/2019 4 D402 TL *

112 1621050603 4070102 Nguyễn Nam Anh Kinh tế vĩ mô 16/8/2019 4 D403 TN *

113 1721030136 4070102 Phan Viết Hải Kinh tế vĩ mô 16/8/2019 4 D403 TN *

114 1724010220 4070303 Nguyễn Tiến Cường Kinh tế công nghiệp 16/8/2019 4 D403 TL *

115 1724010374 4070401 NguyễN Thị Vân Anh Nguyên lý kế toán 16/8/2019 4 D403 TL *

116 1721050202 4080206 Nguyễn Trung Dương Cơ sở dữ liệu 16/8/2019 4 D403 TN+TL

117 1621050343 4080206 Mai Thành Long Cơ sở dữ liệu 16/8/2019 4 D403 TN+TL

118 1721050358 4080206 Trần Hồng Quân Cơ sở dữ liệu 16/8/2019 4 D403 TN+TL

119 1521060158 4090209 Nguyễn Thế Lợi Điều khiển số 16/8/2019 7 D402 TL
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120 1521020346 4090212 Lê Đình Tường Mô hình hóa và MPSX 16/8/2019 7 D402 TL

121 1421060381 4090213 Phùng Tiến Đạt Điện tử công suất 16/8/2019 7 D402 TL

122 1621060033 4090215 Nguyễn Minh Đức Các phần tử tự động + TH 16/8/2019 7 D402 TL

123 1621060107 4090215 Hồ Diên Kế Các phần tử tự động + TH 16/8/2019 7 D402 TL

124 1521060100 4090218 Hoàng Tiến Bảo Thiết kế hệ thống điều khiển tự động16/8/2019 7 D402 TL

125 1621060118 4090219 Thân Huy Hoàng Mạng truyền thông công nghiệp 16/8/2019 7 D402 TL

126 1621060661 4090219 Nguyễn Đình Văn Mạng truyền thông công nghiệp 16/8/2019 7 D402 TL

127 1621060054 4090251 Nguyễn Duy Hiệp Kỹ thuật Vi điều khiển 16/8/2019 7 D402 TL

128 1621061030 4090251 Nguyễn Hồng Sơn Kỹ thuật Vi điều khiển 16/8/2019 7 D402 TL

129 1721060142 4090309 Phùng Minh Nam Điện tử tương tự và số +TN 16/8/2019 7 D402 TN *

130 1621070706 4090413 Bùi Minh Tuấn Thuỷ lực cơ sở B 16/8/2019 7 D402 TL *

131 1621050817 4110236 Nguyễn Tiến Dũng Môi trường và con người 16/8/2019 7 D402 TL *

132 1621050192 4300111 Phạm Minh Hải Đường lối quân sự của Đảng 16/8/2019 7 D402 TL *

133 1824010325 7010120 Nguyễn Hữu Đại Xác suất thống kê 16/8/2019 7 D402 TL *

134 1421020251 4010307 Nguyễn Duy Cương Cân bằng pha và hóa kêo + TN 16/8/2019 7 D403 TL *

135 1621010010 4020301 Vũ Ngọc Anh Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

136 1421050024 4020301 Hoàng Văn Chiến Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

137 1721010134 4020301 Lê Văn Dương Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

138 1521010433 4020301 Đặng Thị Hoàn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

139 1621050343 4020301 Mai Thành Long Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

140 1621060100 4020301 Lê Minh Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

141 1521010299 4020301 Phạm Văn Thái Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

142 1621040124 4020301 Nguyễn Thị HuyềnTrang Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

143 1521010332 4020301 Phan Văn Long Vũ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

144 1521010401 4020301 Đỗ Thị Hải Yến Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

145 1521010339 4020301 Nguyễn Như Long Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam16/8/2019 7 D403 TL

146 1621050603 4070302 Nguyễn Nam Anh Quản trị nhân lực 16/8/2019 7 D403 TN+TL *

147 1721050202 4080204 Nguyễn Trung Dương Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16/8/2019 7 D403 TL *

148 1621010222 4060103 Nguyễn Tùng QuangAnh Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

149 1621011005 4060103 Tạ Hải Anh Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

150 1621010155 4060103 Trần Thị Vân Anh Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

151 1621010237 4060103 Phạm Chí Cường Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

152 1621010344 4060103 Bùi Hồng Hạnh Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

153 1621010210 4060103 Nguyễn Thị Hạnh Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

154 1621010007 4060103 Cao Văn Hoan Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

155 1621010189 4060103 Trương Việt Hoàng Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

156 1621010165 4060103 Trần Thanh Huyền Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

157 1621010714 4060103 Đặng Văn Khiêm Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

158 1521019007 4060103 Bùi Văn Long Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

159 1621010715 4060103 Nguyễn Văn Thành Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

160 1621010115 4060103 Nguyễn Thị LiênThảo Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

161 1621010207 4060103 Lê Thành Trung Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

162 1621010120 4060103 Phạm Thị ThanhXuân Thăm dò điện 1 16/8/2019 7 D503 TL

163 1421050024 4010105 Hoàng Văn Chiến Xác suất thống kê 16/8/2019 9 D302 TL

164 1621060492 4010105 Ngô Thịnh Hưng Xác suất thống kê 16/8/2019 9 D302 TL

165 1421030139 4010106 Nguyễn Văn Nam Phương pháp tính 16/8/2019 9 D302 TL

166 1621040124 4010106 Nguyễn Thị HuyềnTrang Phương pháp tính 16/8/2019 9 D302 TL

167 1521070345 4010110 Nguyễn Văn Tâm Toán tối ưu 16/8/2019 9 D302 TL

168 1421020251 4010201 Nguyễn Duy Cương Vật lý đại cương A1 + TN 16/8/2019 9 D302 TN+TL *

169 1521060158 4020102 Nguyễn Thế Lợi Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 216/8/2019 9 D302 TL *

170 1521010339 4090212 Nguyễn Như Long Mô hình hóa và MPSX 16/8/2019 9 D302 TL *

171 1621060033 4090204 Nguyễn Minh Đức Kỹ thuật lập trình tự động hóa 16/8/2019 9 D302 TL *

172 1721060133 4090204 Nguyễn Mạnh Tiến Kỹ thuật lập trình tự động hóa 16/8/2019 9 D302 TL *

173 1521010339 4060306 Nguyễn Như Long Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 19/8/2019 4 D503 TL *

174 1621060492 4090130 Ngô Thịnh Hưng Lưới điện 1 19/8/2019 4 D503 TL *

175 1621060033 4090222 Nguyễn Minh Đức Điều khiển tự động hệ thống truyền động thuỷ khí19/8/2019 4 D503 TL *

176 1621060094 7010120 Đinh Quang Anh Xác suất thống kê 19/8/2019 4 D503 TL

177 1621050603 7010120 Nguyễn Nam Anh Xác suất thống kê 19/8/2019 4 D503 TL

178 1824011010 7010120 Nguyễn Thị Yến Xác suất thống kê 19/8/2019 4 D503 TL

179 1721010134 4090414 Lê Văn Dương Kỹ thuật nhiệt A 19/8/2019 4 D503 TL *

180 1621060100 4090418 Lê Minh Kỹ thuật thủy khí C 19/8/2019 4 D503 TL *

181 1521060158 4020101 Nguyễn Thế Lợi Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 119/8/2019 4 D503 TL *

CÁC HỌC PHẦN KHÔNG XẾP PHÒNG THI
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182 1721040058 4010403 Vũ Đức Bình Autocad + TH Liên hệ Bộ môn

183 1521060158 4010403 Nguyễn Thế Lợi Autocad + TH Liên hệ Bộ môn

184 1821050942 7010602 Cao Văn Đức Tiếng Anh 2 Liên hệ Bộ môn

185 1821010015 7010602 Đỗ Văn Hùng Tiếng Anh 2 Liên hệ Bộ môn

186 1321030938 4050402 Đoàn Mạnh Tuấn Trắc địa cơ sở 2 + ĐA Liên hệ Bộ môn

187 1521010378 4060320 Trần Minh Hiếu Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

188 1521010429 4060320 Nguyễn Tiến Sáng Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

189 1521010394 4060320 Nguyễn Thị ThanhThủy Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

190 1521010334 4060320 Trần Minh Đức Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

191 1521010428 4060320 Đoàn Anh Dũng Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

192 1521010336 4060320 Nguyễn Thành Đạt Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

193 1521020346 4060320 Lê Đình Tường Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

194 1521010337 4060320 Phan Hồng Phúc Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

195 1521010371 4060320 Trần Văn Thuận Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

196 1521010383 4060320 Nguyễn Thị Vân Anh Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

197 1521010342 4060320 Vũ Thị Trang Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

198 1521010358 4060320 Bùi Trung Hiếu Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

199 1521010387 4060320 Hoàng Nhật Phương Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

200 1521010418 4060320 Phạm Văn Sự Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

201 1521010434 4060320 Trần Minh Hoàng Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

202 1521010431 4060320 Nguyễn Hữu Hòa Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

203 1521010384 4060320 Hoàng Kim Dung Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

204 1521010358 4060320 Bùi Trung Hiếu Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

205 1521010339 4060320 Nguyễn Như Long Các sp dầu mỏ và phụ gia Vấn đáp, liên hệ GV

206 1621050221 4080106 Trần Khải Hưng Phát triển ứng dụng Wêb + BTL Liên hệ Bộ môn

207 1621050343 4080106 Mai Thành Long Phát triển ứng dụng Wêb + BTL Liên hệ Bộ môn

208 1621050460 4080106 Hoàng Văn Tá Phát triển ứng dụng Wêb + BTL Liên hệ Bộ môn

209 1621050884 4080604 Đặng Xuân Bằng Phát triển ứng dụng tin học trong quản lý - văn phòng Liên hệ Bộ môn

210 1721050358 4080604 Trần Hồng Quân Phát triển ứng dụng tin học trong quản lý - văn phòng Liên hệ Bộ môn

211 1621050605 4080604 Nguyễn Anh Tân Phát triển ứng dụng tin học trong quản lý - văn phòng Liên hệ Bộ môn

212 1521020044 4040520 Chu Khắc Tiệp Địa chất công trình chuyên môn Liên hệ giảng viên

213 1521020044 4040535 Chu Khắc Tiệp Đồ án địa chất công trình Liên hệ giảng viên

214 1624010619 4070404 Vũ Thị Linh Giang Kế toán tài chính 2 Liên hệ giảng viên

215 1624010551 4070404 Vương Thị Xuân Kế toán tài chính 2 Liên hệ giảng viên

216 1421030012 4070408 Lê Ngọc Châu Đồ án kế toán quản trị Liên hệ giảng viên

217 1624010551 4070408 Vương Thị Xuân Đồ án kế toán quản trị Liên hệ giảng viên

218 1624010388 4070416 Phạm Thị Linh Thực tập nghiệp vụ kế toán Liên hệ giảng viên

219 1624010357 4070416 Nguyễn Thị Loan Thực tập nghiệp vụ kế toán Liên hệ giảng viên

220 1421050024 4080111 Hoàng Văn Chiến Trí tuệ nhân tạo + BTL Liên hệ giảng viên

221 1621050617 4080115 Nguyễn Ngọc Phúc Công nghệ phần mềm Liên hệ giảng viên

222 1621050343 4080207 Mai Thành Long Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Liên hệ giảng viên

223 1721050138 4080207 Cao Văn Thiêm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Liên hệ giảng viên

224 1721050154 4080208 Trần Thị Hà Anh Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trên C++ BTL Liên hệ giảng viên

225 1621050617 4080536 Nguyễn Ngọc Phúc Wêb ngữ nghĩa Liên hệ giảng viên

226 1621050617 4080537 Nguyễn Ngọc Phúc Cơ sở dữ liệu đa phương tiện Liên hệ giảng viên

227 1621050838 4080537 Nguyễn Thành Thái Cơ sở dữ liệu đa phương tiện Liên hệ giảng viên

228 1521050280 4080712 Vũ Lê Ngọc Anh Hệ thống thông tin di động + BTL Liên hệ giảng viên

229 1621060516 4090133 Nguyễn Xuân Thành Ngắn mạch trong hệ thống điện Liên hệ giảng viên

230 1521060114 4090136 Nguyễn Quang Anh Đồ án nhà máy điện Liên hệ giảng viên

231 1621060516 4090160 Nguyễn Xuân Thành Hệ thống cung cấp điện Liên hệ giảng viên

232 1621060983 4090161 Nguyễn Hữu Cường Đồ án hệ thống cung cấp điện Liên hệ giảng viên

233 1621060945 4090161 Hoàng Trọng Nghĩa Đồ án hệ thống cung cấp điện Liên hệ giảng viên

234 1621060516 4090161 Nguyễn Xuân Thành Đồ án hệ thống cung cấp điện Liên hệ giảng viên

235 1621060516 4090245 Nguyễn Xuân Thành Lý thuyết điều khiển tự động Liên hệ giảng viên

236 1621060196 4090252 Nguyễn Công Giáp Đồ án kỹ thuật vi điều khiển Liên hệ giảng viên

237 1621061030 4090252 Nguyễn Hồng Sơn Đồ án kỹ thuật vi điều khiển Liên hệ giảng viên

238 1521060158 4090321 Nguyễn Thế Lợi Thiết bị cơ điện lạnh Liên hệ giảng viên

239 1521020108 4110214 Lê Quang Hải Tính toán thiết kế các công trình xử lý trong công nghệ môi trườngLiên hệ giảng viên

240 1821051128 7010202 Phạm Văn Trường Thí nghiệm vật lý 1 Liên hệ Bộ môn

241 1321030576 4010702 Nguyễn Trung Hiếu Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

242 1521020108 4010703 Lê Quang Hải Giáo dục thể chất 3 Liên hệ Bộ môn

243 1221050253 4010704 Vũ Anh Huy Giáo dục thể chất 4 Liên hệ Bộ môn

244 1821070092 7010702 Phạm Ngọc Dương Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn
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245 1821060009 7010702 Tạ Thái Dương Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

246 1821050316 7010702 Trần Thị Hương Ly Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

247 1824010682 7010702 Vũ Thị Lý Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

248 1821060102 7010702 Lục Thị Hoa Sim Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

249 1821070121 7010702 Vũ Đình Thắng Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

250 1821051083 7010702 Nguyễn Thị BíchThảo Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

251 1824010097 7010702 Nguyễn Thanh Thư Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

252 1821070165 7010702 Triệu Tuấn Vũ Giáo dục thể chất 2 Liên hệ Bộ môn

Lưu ý: 

- Tổ chức thi thêo Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí;

- Sinh viên mang thêo thẻ sinh viên/CMND, có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi.

- * Học phần thi có ít sinh viên, nhờ đồng nghiệp coi thi giúp.

Hà Nội, ngày 14/8/2019
TL. Hiệu trưởng
Phụ trách phòng

(đã ký)

TS. Phạm Văn Tuấn
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